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1 1826512143 052QP/T18 Nguyễn Thị Phương Anh 01/03/1981 T18YDD2 7.3 8.1 7.7 K Quảng Nam

2 1826512188 053QP/T18 Nguyễn Thị Cẩm Bình 18/11/1983 T18YDD1 6.3 7.8 7.1 K Đà Nẵng

3 1827512186 054QP/T18 Nguyễn Trung Bộ 05/09/1984 T18YDD2 7.3 7.5 7.4 K Đà Nẵng

4 1826512145 055QP/T18 Nguyễn Thị Cậy 09/03/1981 T18YDD2 7.8 7.8 7.8 K Thái Bình

5 1826512190 056QP/T18 Nguyễn Thị Chanh 10/08/1973 T18YDD2 7.0 8.1 7.6 K Đà Nẵng

6 1826512155 057QP/T18 Võ Thị Diệu 10/10/1983 T18YDD2 7.5 8.1 7.8 K Hà Tĩnh

7 1826512198 058QP/T18 Nguyễn Thị Thanh Dung 24/03/1985 T18YDD1 8.0 8.3 8.2 G Quảng Nam

8 1826512221 059QP/T18 Nguyễn Thị Xuân Dung 05/12/1978 T18YDD2 7.5 7.8 7.7 K Quảng Nam

9 1826512170 060QP/T18 Nguyễn Thị Dung 03/08/1976 T18YDD2 6.9 8.3 7.6 K Quảng Nam

10 1826512181 061QP/T18 Đinh Thị Duyên 20/12/1984 T18YDD2 8.0 8.5 8.3 G Đà Nẵng

11 1826512162 062QP/T18 Nguyễn Thị Kim Giang 15/01/1987 T18YDD2 7.5 8.3 7.9 K Đà Nẵng

12 1826512184 063QP/T18 Nguyễn Thị Hà 18/02/1982 T18YDD1 6.8 8.5 7.7 K Đà Nẵng

13 1827512189 064QP/T18 Trần Thanh Hạnh 03/06/1989 T18YDD1 7.3 7.9 7.6 K Dak Lak

14 1826512219 065QP/T18 Đõ Thị Ngọc Hạnh 06/04/1988 T18YDD1 7.1 8.3 7.7 K Quảng Nam

15 1826512183 066QP/T18 Nguyễn Thị Hạnh 20/10/1983 T18YDD1 7.1 7.4 7.3 K Quảng Nam

16 1826512180 067QP/T18 Dương Thị Mỹ Hạnh 06/06/1986 T18YDD1 6.6 8.3 7.5 K Quảng Nam

17 1827512227 068QP/T18 Nguyễn Văn Hoàng 26/08/1984 T18YDD2 7.3 7.8 7.6 K Nghệ An

18 1826512153 069QP/T18 Mai Thị Thu Hương 29/09/1987 T18YDD2 7.5 7.6 7.6 K Hà Tây

19 1826512158 070QP/T18 Lê Thị Cẩm Lai 14/10/1989 T18YDD1 7.5 7.8 7.7 K Quảng Nam

20 1826512144 071QP/T18 Phạm Thị Lan 04/06/1988 T18YDD2 7.5 7.9 7.7 K Hà Tĩnh

21 1826512209 072QP/T18 Nguyễn Thị Kim Liên 18/05/1972 T18YDD1 7.1 8.3 7.7 K Đà Nẵng

22 1826512195 073QP/T18 Phạm Thị Mỹ Liên 28/06/1990 T18YDD1 7.1 8.3 7.7 K Đà Nẵng

23 1826512159 074QP/T18 Lê Thị Hồng Liên 20/12/1977 T18YDD1 6.3 7.6 7.0 K Đà Nẵng

24 1826512228 075QP/T18 Lê Thị Minh Liễu 22/02/1988 T18YDD1 7.5 7.1 7.3 K Quảng Nam

25 1826512157 076QP/T18 Lưu Thị Mỹ Linh 18/07/1989 T18YDD1 7.1 7.5 7.3 K Đà Nẵng

26 1827512178 077QP/T18 Phạm Tiến Lực 25/12/1986 T18YDD1 7.5 8.5 8.0 G Quảng Bình

27 1826512151 078QP/T18 Lê Trần Mỹ Ly 20/06/1984 T18YDD2 7.1 7.8 7.5 K Đà Nẵng

28 1826512211 079QP/T18 Lưu Thị Lý 15/10/1988 T18YDD1 7.8 7.6 7.7 K Quảng Nam

29 1826512194 080QP/T18 Ngô Thị Vân Na 26/03/1989 T18YDD2 7.6 8.1 7.9 K Đà Nẵng

30 1826512150 081QP/T18 Trương Thị Phương Nga 16/07/1977 T18YDD2 7.3 7.8 7.6 K Quảng Bình

31 1827512229 082QP/T18 Trương Công Ngọc 20/11/1983 T18YDD1 7.5 8.3 7.9 K Đà Nẵng

32 1826512168 083QP/T18 Nguyễn Như Ngọc 20/11/1990 T18YDD2 7.5 8.3 7.9 K Quảng Bình

33 1826512232 084QP/T18 Phan Thúy Nhàn 07/11/1980 T18YDD2 7.5 8.1 7.8 K Đà Nẵng

34 1826512148 085QP/T18 Nguyễn Thị Nhiên 28/02/1986 T18YDD1 7.3 8.1 7.7 K Quảng Nam

35 1826512142 086QP/T18 Nguyễn Thị Nhung 12/12/1985 T18YDD2 7.1 8.0 7.6 K Hà Tĩnh

36 1826512160 087QP/T18 Trần Thị Thanh Nhựt 04/09/1988 T18YDD1 6.6 8.3 7.5 K Đà Nẵng

37 1826512149 088QP/T18 Nguyễn Thị Non 01/02/1980 T18YDD1 7.3 8.1 7.7 K Đà Nẵng

38 1826512166 089QP/T18 Trương Thị Cẩm Oanh 17/06/1984 T18YDD1 8.0 8.5 8.3 G Đà Nẵng

39 1826512169 090QP/T18 Nguyễn Thị Ngọc Oanh 20/08/1977 T18YDD2 7.3 7.8 7.6 K Đà Nẵng

40 1826512161 091QP/T18 Nguyễn Thị Phong 16/04/1990 T18YDD2 7.2 8.1 7.7 K Đà Nẵng

41 1826512199 092QP/T18 Phan Thị Hoàng Phúc 20/03/1986 T18YDD1 7.5 8.5 8.0 G Quảng Nam

42 1826512213 093QP/T18 Võ Thị Ngọc Phương 19/11/1978 T18YDD1 8.0 8.3 8.2 G Quảng Nam
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43 1826512172 094QP/T18 Trần Thị Phương 10/11/1989 T18YDD1 7.3 7.4 7.4 K Đà Nẵng

44 1826512156 095QP/T18 Mai Thị Phương 03/08/1978 T18YDD2 7.3 7.6 7.5 K Đà Nẵng

45 1826512147 096QP/T18 Trương Thị Phương 30/11/1980 T18YDD2 7.3 8.3 7.8 K Thanh Hóa

46 1827512231 097QP/T18 Nguyễn Đình Quốc 05/05/1987 T18YDD1 7.2 8.1 7.7 K Quảng Nam

47 1826512177 098QP/T18 Đinh Thị Quyên 28/12/1987 T18YDD2 8.0 8.3 8.2 G Đà Nẵng

48 1826512215 099QP/T18 Nguyễn Thị Ngọc Sen 16/01/1985 T18YDD2 6.6 8.1 7.4 K Quảng Nam

49 1826512222 0100QP/T18 Nguyễn Thị Minh Tâm 03/06/1990 T18YDD1 7.8 7.5 7.7 K Đà Nẵng

50 1826512182 0101QP/T18 Công Huyền Tôn Nữ TừTâm 02/06/1988 T18YDD1 7.1 7.6 7.4 K Đà Nẵng

51 1826512201 0102QP/T18 Trần Thị Xuân Thành 19/06/1990 T18YDD2 7.0 8.3 7.7 K Đà Nẵng

52 1826512176 0103QP/T18 Võ Thị Thạnh 02/12/1986 T18YDD2 7.3 7.8 7.6 K Quảng Nam

53 1826512233 0104QP/T18 Nguyễn Phương Thảo 30/10/1988 T18YDD1 7.1 7.8 7.5 K Đà Nẵng

54 1826512224 0105QP/T18 Trần Thị Thanh Thảo 24/08/1990 T18YDD1 8.0 7.8 7.9 K Quảng Nam

55 1826512173 0106QP/T18 Phan Thị Diệu Thảo 05/02/1986 T18YDD1 7.5 8.3 7.9 K Quảng Nam

56 1826512218 0107QP/T18 Phạm Thị Cẩm Thảo 03/01/1988 T18YDD2 7.0 7.6 7.3 K Đà Nẵng

57 1826512152 0108QP/T18 Nguyễn Thị Thi 08/12/1986 T18YDD2 6.8 8.1 7.5 K Quảng Nam

58 1826512212 0109QP/T18 Lê Thị Xuân Thọ 15/12/1973 T18YDD1 7.6 8.1 7.9 K Quảng Nam

59 1826512167 0110QP/T18 Thân Thị Thoa 20/06/1989 T18YDD2 7.5 7.9 7.7 K Quảng Nam

60 1826512208 0111QP/T18 Nguyễn Thị Thới 01/01/1967 T18YDD1 7.5 8.1 7.8 K Quảng Nam

61 1826512207 0112QP/T18 Đinh Thị Thương 16/10/1985 T18YDD1 7.1 8.3 7.7 K Quảng Nam

62 1826512196 0113QP/T18 Trần Thị Thanh Thúy 04/06/1988 T18YDD2 6.8 7.8 7.3 K Đà Nẵng

63 1826512185 0114QP/T18 Vũ Thị Thùy 28/08/1987 T18YDD2 7.2 8.2 7.7 K Đà Nẵng

64 1826512154 0115QP/T18 Nguyễn Thị Thu Trà 12/05/1986 T18YDD2 8.0 7.8 7.9 K Đà Nẵng

65 1826512200 0116QP/T18 Trần Thị Thu Tuyết 02/03/1983 T18YDD1 7.5 7.8 7.7 K Quảng Nam

66 1826512174 0117QP/T18 Ngô Thị Kim Tuyết 21/03/1985 T18YDD1 7.5 8.1 7.8 K Quảng Nam

67 1826512235 0118QP/T18 Trần Hoàng Vân Uyên 14/06/1978 T18YDD1 7.0 8.5 7.8 K Đà Nẵng

68 1826512234 0119QP/T18 Nguyễn Thị Anh Vân 03/03/1989 T18YDD1 7.0 8.3 7.7 K Đà Nẵng

69 178264955 0120QP/T18 Cao Thị Vân 28/08/1979 T18YDD2 7.8 8.5 8.2 G Quảng Bình

70 1826512171 0121QP/T18 Huỳnh Thị Thảo Viên 22/09/1987 T18YDD1 7.3 7.6 7.5 K Đà Nẵng

71 1827512192 0122QP/T18 Phan Hoàng Vũ 12/02/1988 T18YDD2 7.1 8.1 7.6 K Đà Nẵng

72 1826512146 0123QP/T18 Nguyễn Thị Xuân 02/12/1988 T18YDD2 8.0 6.9 7.5 K Thái Bình

73 1826512191 0124QP/T18 Huỳnh Thị Kim Yến 13/09/1979 T18YDD2 6.1 7.6 6.9 TBK Đà Nẵng
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